
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đồng Nai, ngày 17 tháng  11  năm 2025 

 

PHIẾU TRÌNH 
Về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 

 

Kính gửi: Đ/c Đoàn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 

 

 

Phòng Thi đua - Khen thưởng nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp 

Nhà nước cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo của UBND xã Bình 

Minh1, UBND phường Bình Long2, UBND xã Phước Bình3 và hồ sơ đề nghị 

tặng Huân chương lao động hạng Ba (công trạng) của UBND phường Bình 

Phước4. 

Sau khi rà soát, Phòng Thi đua - Khen thưởng báo cáo lãnh đạo Sở Nội vụ 

như sau: 

 I. Căn cứ quy định về tiêu chuẩn trình khen thưởng 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định 152/2025/NĐ-

CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, 

khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng. 

Kết quả thẩm định:  

+ Có 16/16 trường hợp đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 73 Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022. 

+ Có 05/05 trường hợp đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022. 

 II. Về nội dung Báo cáo thành tích 

Ghi nhận các báo cáo thành tích chưa đảm bảo nội dung theo mẫu quy 

định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ; Về cách viết và trình bày báo cáo thành tích chưa thể hiện được thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc. 

 Từ những cơ sở trên, Phòng Thi đua - Khen thưởng kính báo cáo và đề 

xuất đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ xem xét có ý kiến: 

 
1 Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 23 thàng 10 năm 2025 của UBND xã Bình Minh; 
2 Tờ trình số 44/TTr-UBND và 45/TTr-UBND ngày 13 thàng 10 năm 2025 của UBND phường Bình Long. 
3 Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 23 thàng 10 năm 2025 của UBND phường Phước Bình. 
4 Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 10 thàng 11 năm 2025 của UBND phường Bình Phước (nhận ngày 

17/11/2025) 
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1. Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung báo cáo thành tích theo mẫu quy định 

tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ đối 

với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn; 

2. Lấy ý kiến Thanh tra tỉnh đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.TĐKT. 
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Ngọc Mừng 
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DANH SÁCH ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

 

STT   
Họ và 

tên 
Chức vụ, đơn vị Tiêu chuẩn 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1 Bà 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Huế 

Giáo viên Trường 

Tiểu học An Lộc A, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

1) Năm học 2017 - 2018: Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết 

định số 1806/QĐ-UBND ngày 

07/8/2018) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (từ 

năm học 2018 - 2019 đến năm học 

2024 - 2025) 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2020 - 2021, 2022 - 2023, 2023-

2024, 2024 - 2025). 

2 Bà 

Phạm 

Thị 

Hạnh 

Giáo viên Trường 

Tiểu học An Lộc A, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019 :Bằng 

khen của UBND tỉnh (Quyết định số 

1668/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Phước). 

 (2) Có liên tục từ 05 trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên (Từ năm 

học 2019- 2020 cho đến năm học 

2024-2025. 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2019 - 2020, 2021 - 2022, 2023 – 

2024, 2024 - 2025). 

3 Bà 
Nguyễn 

Thị Hải 

Giáo viên Trường 

Tiểu học An Lộc A, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Quyết định số 2265/QĐ-UBND 

ngày 10/09/2020) 

(2) Có liên tục 05 năm đến thời điểm 

đề nghị được công nhận hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 2020 

- 2021 đến năm học 2024 -2025) 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2020 - 2021, 2022-2023, 2023 - 
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2024, 2024 - 2025).  

4 Bà 
Lê Thị 

Thu 

Phó Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám, phường 

Bình Long, tỉnh Đồng 

Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018: Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Quyết định số 1806/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2018) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (từ 

năm học 2018 - 2019 đến năm học 

2024 - 2025) 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2019-2020. 2021 - 2022, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

5 Ông 

Trần 

Đình 

Thiện 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Võ Thị Sáu, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

1) Năm học 2017 - 2018: Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết 

định số 1806/QĐ-UBND ngày 

07/8/2018) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (từ 

năm học 2018 - 2019 đến năm học 

2024 - 2025) 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 

2025).  

6 Bà  
Chu Thị 

Hảo 

Giáo viên Trường 

Mầm non Hoạ Mi, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng 

khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh (Quyết định số 1668 /QĐ-

UBND ngày 13/ 08 /2019.  

(2) Có liên tục 5 năm đến thời điểm 

đề nghị được công nhận hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên (từ năm 2019-

2020 đến năm 2024-2025)  

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2020 - 2021, 2022 - 2023, 2023 – 

2024, 2024 – 2025). 
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7 Bà  

Phạm 

Thị 

Ngọc 

Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Hoa Mai, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Quyết định số 1668/QĐ-UBND 

ngày 13/08/2019 ) 

(2) Có liên tục 5 năm trở lên đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm học 

2019 - 2020 đến năm học 2024 - 

2025) 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2019-2020; 2021 - 2022, 2023 - 

2024, 2024 - 2025). 

8 Bà 

Phạm 

Thị 

Thanh 

Trang 

Giáo viên Trường 

THCS Phan Bội Châu, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2019-2020: Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết 

định số 2265/QĐ-UBND ngày 

10/9/2020 của UBND) 

(2) Có liên tục 5 năm đến thời điểm 

đề nghị được công nhận hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên (từ năm 2019-

2020 đến năm 2024-2025) (3) Có 03 

lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở” (năm học 2020 - 2021, 

2021 - 2022, 2022 - 2023).  

9 Bà 
Đào Thị 

Hải 

Hiệu trưởng Trường 

THCS Phan Bội Châu, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học: 2013-2014 Bằng khen 

của UBND tỉnh (Số quyết định:  

1942/QĐ- UBND  ngày 16/09/2014 

của Chủ tịch UBND tỉnh). 

(2) Có liên tục 5 năm đến thời điểm 

đề nghị được công nhận hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên (từ năm 2014-

2015 đến 2024-2025)  

 (3) Có 08 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”  

10 Bà 
Nguyễn 

Thị Thu 

Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Thanh 

Bình, phường Bình 

Long, tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2018 - 2019: Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Quyết định số 1669/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2019) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (từ 

năm học 2019 - 2020 đến năm học 

2024 - 2025) 
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(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2019-2020; 2021 - 2022, 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

11 Bà 

Lê Thị 

Kim 

Hồng 

Giáo viên Trường 

TH&THCS Thanh 

Bình, phường Bình 

Long, tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2016 - 2017: Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Quyết định số 1894/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2017). 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (từ 

năm học 2017 - 2018 đến năm học 

2024 - 2025) 

(3) Có 07 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2017-2018; 2019-2020; 2020-2021; 

2021 - 2022, 2022-2023; 2023 - 

2024, 2024 - 2025).  

12 Ông 

Trần 

Văn 

Hưởng 

Giáo viên Trường 

TH&THCS Thanh 

Bình, phường Bình 

Long, tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018: Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Quyết định số 2163/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2018). 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (từ 

năm học 2018 - 2019 đến năm học 

2024 - 2025) 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2020-2021; 2022-2023; 2023 - 2024, 

2024 - 2025).  
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13 Ông 
Lê Văn 

Mậu 

Giáo viên Trường 

TH&THCS Thanh 

Bình, phường Bình 

Long, tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2015-1016: Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Phước (Quyết định số 2903/QĐ-

UBND ngày 11/11/2016) 

(2) Có liên tục từ 05 năm được đánh 

giá hoàn thành tốt  nhiệm vụ trở lên 

(từ năm học 2016 - 2017 đến năm 

học 2024 - 2025) 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2020-2021; 2023 - 2024, 2024 - 

2025).  

14 Bà 

Cao Thị 

Tuyết 

Mai 

Giáo viên Trường 

TH&THCS Thanh 

Bình, phường Bình 

Long, tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học: 2012-2013: Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết 

định số 1515/QĐ-UBND ngày 

22/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

 (2) Có liên tục từ 05 năm được đánh 

giá hoàn thành tốt  nhiệm vụ trở lên 

(từ năm học 2012 - 2013 đến năm 

học 2024 - 2025) 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2014-2015; 2016-2017; 2019 – 

2020; 2023 – 2024; 2024-2025)  

15 Bà 

Nguyễn 

Thị Kim 

Hoàng 

Giáo viên Tổng phụ 

trách Trường Tiểu học 

Sông Mây, xã Bình 

Minh, tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2019 - 2020: Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 

04/01/2021 của UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (từ 

năm học 2020 - 2021 đến năm học 

2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” từ các năm 

học: 2021 - 2022, 2022 – 2023, 2023 

- 2024, 2024 – 2025. 
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16 Ông 

Nguyễn 

Đăng 

Khoa 

Giáo viên Trường 

Tiểu học Lê Hồng 

Phong, phường Phước 

Bình, tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2017 - 2018: Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Quyết định số 1826/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 8 năm 2018 của 

UBND tỉnh) 

(2) Có liên tục từ 05 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (từ 

năm học 2018 - 2019 đến năm học 

2024 - 2025). 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” từ các năm 

học: 2017-2018; 2019-2020; 2021-

2022; 2023-2024. 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

1 Bà 
Vũ Thị 

Thỏa 

Giáo viên Trường 

Tiểu học An Lộc A, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2012 - 2013: Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ 

(Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày  

06/12/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ) 

(2) Có liên tục từ 5 năm trở lên đến 

thời điểm đề nghị được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong thời gian đó có từ 11 năm được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ (từ năm học 2013 - 2014 đến năm 

học 2022-2023 và năm học   2024 – 

2025, riêng năm học 2023-2024 

hoàn thành tốt nhiệm vụ ) 

(3) Có 05 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 

2021-2022 2024 - 2025).  

2 Bà 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Giáo viên Trường 

THCS An Lộc, 

phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

(1) Năm học 2013 – 2014: Bằng 

khen của Thủ tướng chính phủ. 

Quyết định số 2415/QĐ- TTg ngày 

31 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

(2) Có liên tục từ 11 năm đến thời 

điểm đề nghị được công nhận hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời 

gian đó có từ 9 năm được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 

năm học 2014 - 2015 đến năm học 

2024 - 2025). 
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(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm học 

2016 - 2017, 2017 – 2018, 2021 – 

2022)   

3 Ông 

Nguyễn 

Xuân 

Trường 

Nguyên Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy, 

nguyên Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước (nay là 

tỉnh Đồng Nai). 

(1) Năm 2012: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 

1338/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ)  

(2) Có 12 năm liên tục được đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có 06 năm được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 

năm 2013 đến năm 2017 và năm 

2024). 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm 2022, 

2023, 2024). 

4 Ông 
Lê Văn 

Quân 

Nguyên Thành ủy 

viên, nguyên Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

(nay là tỉnh Đồng 

Nai). 

(1) Năm 2012: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 

1338/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ)  

(2) Có 12 năm liên tục được đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có 07 năm được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 

năm 2013 đến năm 2017 và năm 

2019, 2020) . 

(3) Có 03 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm 2021, 

2023, 2024). 

5 Ông 
Nguyễn 

Minh Cư 

Nguyên Trưởng Phòng 

Văn hóa và Thông tin 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước (nay 

là tỉnh Đồng Nai). 

(1) Năm 2012: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ (Quyết định số 

1338/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ)  

(2) Có 12 năm liên tục được đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có 09 năm được đánh giá 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 

năm 2013 đến năm 2016 và từ năm 

2018 đến năm 2022) . 

(3) Có 04 lần được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm 2021, 

2022, 2023, 2024). 
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